
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

LONG KHÁNH - ĐỒNG NAI

Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi

 sinh

Giới 

tính

1 Lê Thụy Hoài An 12/04/2010 Long khánh Nữ 0 Chờ duyệt

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh An 29/09/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

3 Phạm Xuân An 28/03/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

4 Đinh Quốc An 12/09/2009 đồng nai Nam 0 Chờ duyệt

5 Nguyễn Quỳnh Anh 18/01/2010 Long khánh đồng nai Nữ 0 Chờ duyệt

6 Nguyễn Tuấn Anh 13/05/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

7 Võ Đức Anh 26/07/2010 Tp. Long Khánh Nam 0 Chờ duyệt

8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 09/03/2010 TP. Hồ Chí Minh Nữ 0 Chờ duyệt

9 Đào Phạm Vân Anh 05/08/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

10 Dư Bảo Anh 18/10/2010 Xóm 6, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ AnNam 0 Chờ duyệt

11 Nguyễn Ngô Phương Anh 11/09/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

12 Lê Vũ Ngọc Anh 01/06/2010 TP HCM Nữ 0 Chờ duyệt

13 Trần Hoàng Anh 15/09/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

14 Phạm Trần Quỳnh Anh 11/06/2010 Long khánh Nữ 0 Chờ duyệt

15 NGUYỄN GIA BẢO 07/09/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

16 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 06/07/2010 Tp.HCM Nam 0 Chờ duyệt

17 Hồ Huy Bảo 28/12/2010 Bệnh viện ĐKKV Long KhánhNam 0 Chờ duyệt

18 Nguyễn Quốc Bảo 15/07/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

19 Nguyễn Văn Ben 29/08/2010 Tp Hồ Chí Minh Nam 0 Chờ duyệt

20 Võ Thành Công 17/03/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

21 Lê Quốc Cường 13/11/2010 TP.Long Khánh Nam 0 Chờ duyệt

22 Nguyễn Lê Trúc Diễm 06/09/2010 Hà Nội Nữ 0 Chờ duyệt

23 Võ Thị Thùy Dung 26/05/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

24 Nguyễn Phương Dung 17/11/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

25 Phan Đình Dũng 09/09/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

26 TRẦN THỊ ÁNH DƯƠNG 16/08/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

27 Nguyễn Song Dương 06/06/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

28 Lê Thùy Dương 06/07/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

29 Lê Ngọc Duy 16/09/2010 Long Khánh-Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

30 Hồ Huỳnh Thiện Duyên 25/10/2010 Biện viện ĐKKV Long KhánhNữ 0 Chờ duyệt

31 NGUYỄN NGỌC LINH ĐAN 01/03/2010 Long Khánh - Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

32 Nguyễn Phước Đăng 21/08/2010 Tp. Hồ Chí Minh Nam 0 Chờ duyệt

33 Nguyễn Thị Hồng Đào 11/10/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

34 Trần Minh Đức 12/11/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

35 Trần Hoàng Đức 03/12/2010 Biên hoà,đồng nai Nam 0 Chờ duyệt

36 Trần Huỳnh Gia Đức 23/02/2010 Định Quán Nam 0 Chờ duyệt

37 TỐNG GIA HÂN 09/08/2010 Long Khánh Nữ 0 Chờ duyệt

38 Trần Ngọc Gia Hân 21/03/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

39 Đoàn Ngọc Bảo Hân 14/09/2010 Long Khánh Nữ 0 Chờ duyệt

40 Đỗ Mai Hân 12/08/2010 Long Khánh - Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

41 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 10/12/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

42 Nguyễn Hoàng Hồng Hân 24/04/2010 Nhà Bảo Sanh Liên phường Xuân trung TXLKĐNNữ 0 Chờ duyệt

43 Yu Huỳnh Bảo Hân 01/03/2010 TP.HCM Nữ 0 Chờ duyệt

44 Nguyễn Gia Hân 22/08/2010 Long khánh Nữ 0 Chờ duyệt

45 đỗ Ngọc Gia Hân 17/10/2010 long khánh Nữ 0 Chờ duyệt
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46 Nguyễn Thái Hoàng 16/11/2010 Đồng nai Nam 0 Chờ duyệt

47 Tiêu Vũ Hoàng 25/01/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

48 Trần Đoàn Gia Huy 22/01/2010 Hồ Chí Minh Nam 0 Chờ duyệt

49 Nguyễn Quốc Huy 28/05/2010 Long khánh - Đồng NaiNam 0 Chờ duyệt

50 Lâm Hoàng Huy 29/04/2010 Phường Xuân an,thành phố Long KhánhNam 0 Chờ duyệt

51 Nguyễn Hoàng Anh Huy 13/07/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

52 Nguyễn Quang Huy 07/11/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

53 Lê Gia Huy 26/12/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

54 Nguyễn Tuấn Khang 27/04/2010 Bệnh viện đa khoa khu vực long khánhNam 0 Chờ duyệt

55 Trần Thái Khang 03/07/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

56 Nguyễn Duy Khang 19/07/2010 Thành phố Hồ Chí MinhNam 0 Chờ duyệt

57 Nguyễn Tuấn Khang 20/01/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

58 Huỳnh Quốc Khánh 08/11/2010 Long Khánh, Đồng NaiNam 0 Chờ duyệt

59 Nguyễn Hoàng An Khánh 09/01/2010 Long Khánh  - Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

60 TRẦN ÂU MINH KHUÊ 04/05/2010 TP. Hồ Chí Minh Nữ 0 Chờ duyệt

61 NGUYỄN HỮU TUẤN KIỆT 13/04/2010 BV ĐKKV Long khánh đồng naiNam 0 Chờ duyệt

62 NGUYỄN HỮU TUẤN KIỆT 13/04/2010 BVĐK khu vực long khánh đồng naiNam 0 Chờ duyệt

63 Đỗ Tuấn Kiệt 26/08/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

64 Phan Nguyễn Hoàng Kim 13/12/2010 Bệnh viện ĐKKV Long Khánh, .Long Khánh, Tỉnh Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

65 Nguyễn Lý Hoàng Kim 05/08/2010 Long khánh đồng nai Nữ 0 Chờ duyệt

66 LƯU NGUYỄN THANH LAM 13/03/2010 Long Khánh, Tỉnh Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

67 Nguyễn Phan Trúc Lam 18/02/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

68 PHẠM THÙY LÂM 25/03/2010 Long Khánh - Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

69 Lê Ngọc Mai Lan 13/02/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

70 Lù Hồng Liên 08/06/2010 Bệnh viện Long KhánhNam 0 Chờ duyệt

71 Lưu Duy Linh 21/01/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

72 Trần Ngọc Khánh Linh 02/02/2010 Tp.HCM Nữ 0 Chờ duyệt

73 Hoàng Thị Phương Linh 24/02/2010 Tp Hồ Chí Minh Nữ 0 Chờ duyệt

74 PHẠM VĂN HÀ MI 11/05/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

75 Sang Hoàng Minh 25/03/2010 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 0 Chờ duyệt

76 Nguyễn Lê Trà My 15/08/2009 Long Khánh Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

77 Trần Nhật Nam 15/07/2010 Thành phố Hồ Chí MinhNam 0 Chờ duyệt

78 Trần Phạm Khánh Ngân 02/05/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

79 Phạm Khánh Ngân 24/10/2010 Long Khánh Nữ 0 Chờ duyệt

80 Vũ Thị Thanh Ngân 24/07/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

81 Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc 13/12/2009 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

82 Vũ Như Ngọc 13/06/2010 TP. Hồ Chí Minh Nữ 0 Chờ duyệt

83 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 30/07/2010 Long Khánh Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

84 Lê Khôi Nguyên 14/11/2010 Long Khánh-Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

85 Nguyễn Đoàn Khánh Nguyên 02/10/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

86 Nguyễn  Quang  Minh  Nhật 08/08/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

87 Ngô Linh Nhi 07/06/2010 Đồng nai Nữ 0 Chờ duyệt

88 Phạm Khả Nhi 03/11/2010 Long khánh Nữ 0 Chờ duyệt

89 Châu Ngọc Tuyết Nhi 09/10/2010 Long khánh Nữ 0 Chờ duyệt

90 Phạm Nguyên An Nhiên 20/08/2010 Dôngd Nai Nữ 0 Chờ duyệt

91 Bùi Ngọc Quỳnh Như 23/12/2010 Thành phố Long Khánh tỉnh Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

92 Nguyễn Lâm Bảo Như 16/08/2010 Thành phố Long KhánhNữ 0 Chờ duyệt

93 Trương Nguyễn Quỳnh Như 27/11/2010 Long Khánh Nữ 0 Chờ duyệt

94 Đinh Minh Phát 01/09/2010 TP HCM Nam 0 Chờ duyệt

95 Nguyễn Tấn Phát 05/01/2010 Tp Long Lhánh Nam 0 Chờ duyệt

96 Điểu Quốc Phong 24/05/2010 Long Khánh Nam 0 Chờ duyệt

97 Bùi Bá Phú 08/06/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

98 Lê Minh Phú 24/11/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

99 VÕ NHẬT PHÚC 30/08/2010 Đồng nai Nam 0 Chờ duyệt

100 NGUYỄN TIẾN PHÚC 03/08/2010 ĐỒNG NAI Nam 0 Chờ duyệt



101 Trần Vũ Hữu Phúc 22/10/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

102 Nguyễn Huỳnh Kim Phụng 10/03/2010 Long Khánh Nữ 0 Chờ duyệt

103 TRỊNH ĐÌNH MINH QUÂN 13/09/2010 BV Đa khoa thống nhât.H. thông nhất.T .đồng naiNam 0 Chờ duyệt

104 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 22/09/2010 Bệnh viện Hùng Vương, TP.Hồ Chí MinhNam 0 Chờ duyệt

105 Nguyễn Tú Quyên 09/02/2010 Thành phố Hồ Chí MinhNữ 0 Chờ duyệt

106 Đinh Hà Sang 28/01/2010 Long Khánh Nam 0 Chờ duyệt

107 Đặng Hồng Sơn 18/04/2010 Hà Tĩnh Nam 0 Chờ duyệt

108 Đỗ Văn Tấn Tài 23/08/2010 Thành phố Hồ Chí MinhNam 0 Chờ duyệt

109 Huỳnh Phan Minh Tâm 16/08/2010 TP. HCM Nam 0 Chờ duyệt

110 Trịnh Đăng Tâm 07/01/2010 TPHCM Nam 0 Chờ duyệt

111 Đỗ Hoàng Quốc Thiên 18/04/2010 TP.Hồ Chí Minh Nam 0 Chờ duyệt

112 Trần Phúc Thịnh 30/06/2010 Thành phố Hồ Chí MinhNam 0 Chờ duyệt

113 Ngô Quốc Thịnh 09/03/2010 Long Khánh Nam 0 Chờ duyệt

114 Phạm Minh Thư 23/06/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

115 Huỳnh Minh Thư 08/08/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

116 Nguyễn Hoàng Minh Thư 04/06/2010 Bệnh viện Đồng Nai -Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

117 Nguyễn Hoài Khánh Thy 16/06/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

118 Nguyễn Quách Cẩm Tiên 04/01/2010 TP. Long Khánh Nữ 0 Chờ duyệt

119 Nguyễn Sỹ Minh Toàn 09/10/2010 Đồng Nai Nam 0 Chờ duyệt

120 Phạm Mai Quỳnh Trâm 27/03/2010 Long khánh đồng nai Nữ 0 Chờ duyệt

121 Lê Nguyễn Bảo Trân 20/09/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

122 Phạm Minh Trang 02/04/2010 TPHCH Nam 0 Chờ duyệt

123 Nguyễn Hoài Phương Trang 13/01/2010 Tỉnh Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

124 Phan Minh Triết 08/06/2010 Thành phố Hồ Chí MinhNam 0 Chờ duyệt

125 Đoàn Thanh Trúc 07/01/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

126 Bùi Anh Tuấn 03/09/2010 Từ dũ Nam 0 Chờ duyệt

127 Hồ Thị Thanh Tuyền 06/07/2010 Bệnh viện ĐKKV Long Khánh, Đồng NaiNữ 0 Chờ duyệt

128 Hồ Thảo Uyên 30/09/2010 Tp,long khánh Nữ 0 Chờ duyệt

129 Tăng Kim Uyên 26/04/2010 Long Khánh Nữ 0 Chờ duyệt

130 Trần Thuý Vân 23/12/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

131 Phạm Nguyễn Cẩm Vân 06/09/2010 Văn Thành_Yên ThànhNam 0 Chờ duyệt

132 Phan Thị Tường Vy 08/11/2010 An Giang Nữ 0 Chờ duyệt

133 Vòng Cẩm Vy 19/02/2010 Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

134 Huỳnh Trần Thiên Ý 08/12/2010 Tp - hcm Nữ 0 Chờ duyệt

135 Trương Thiên Phú Ngọc Như Ý 24/04/2010 Tỉnh Đồng Nai Nữ 0 Chờ duyệt

136 TRẦN PHƯƠNG NGỌC Ý 29/11/2010 ĐỒNG NAI Nữ 0 Chờ duyệt

137 Huỳnh Tiểu Yến 30/12/2009 Tỉnh Nữ 0 Chờ duyệt


